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Bài 17: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) 
 

 

 

 

 

  

 Giai đoạn 1: Chiến tranh bùng nổ và lan rộng ở châu Âu 

 

 1/9/1939, Đức tấn công Ba Lan.chiến 

tranh bùng nổ. 

 3/9/1939, Anh, Pháp tuyên chiến với Đức. 

 

 

 

 Từ 4/1940 đến 10/1940, Đức đánh chiếm hầu hết các nước châu Âu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN NHÂN 

 Sâu xa : Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa,thị trường. 

 Trực tiếp : Khủng hoảng kinh tế 1929-1933. 

 Hai khối đế quốc đối lập hình thành 

DIỄN BIẾN CHÍNH 
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 Giai đoạn 2: Chiến tranh lan rộng khắp thế giới 

 Ở Châu Âu 

 

 22/6/1941, Đức tấn công Liên Xô. 

 12/1941,Nhân dân Liên Xô bảo vệ   

thành công Matxcơva chiến lược “chiến 

tranh chớp nhoáng” của Đức bị phá sản. 

 

 

 

 Châu Á-Thái Bình Dương 

 7/12/1941, Nhật tấn công Mĩ tại Trân Châu cảng Mĩ tuyên chiến với Nhật, chiến 

tranh lan rộng khắp thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/1/1942, Mặt Trận Đồng Minh Chống Phát Xít được thành lập (đứng đầu là Liên 

Xô-Mĩ-Anh). 
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 Giai đoạn 3: Quân Đồng Minh phản công-Chiến tranh kết thúc 

 Mặt trận Châu Phi 

 5/1943, Liên quân Anh-Mĩ đánh bại phe Phát xítChiến sự tại châu Phi kết thúc. 

 Mặt trận Châu Âu 

 11/1942, Hồng quân Liên Xô phản công tại Stalingrat  tạo ra bước ngoặt của cuộc 

chiến. 

 1944 

 Hồng quân Liên Xô tổng  phản công, giải phóng Liên Xô và Đông Âu. 

 Liên quân Anh-Mĩ mở mặt trận thứ hai, tấn công Đức từ phía Tây, giải phóng 

Tây Âu. 

 Đầu 1945, Liên Xô-Mĩ-Anh tấn công Đức. 

  2/1945, Chính phủ Đức đầu hàng, Chiến sự tại châu Âu kết thúc. 
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 Mặt trận Châu Á-Thái Bình Dương 

 Ngày 6/8 và 8/8, Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và 

Nagasaki của Nhật. 

 

 15/8/1945, Chính phủ Nhật Bản đầu hàng. Chiến tranh thế giới thứ hai 

kết thúc. 

 

 

 Là cuộc chiến tranh lớn nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử 

loài người : 

 60triệu người chết. 

 90 triệu người bị thương. 

 Thiệt hại vật chất 4 ngàn tỉ đôla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
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BÀI 17 

1. Liên minh phát xít hình thành trong những năm 30 của thế kỉ XX còn được 

gọi là phe gì? 

2. Trong CTTGII, những quốc gia nào đóng vai trò quyết định trong việc tiêu 

diệt chủ nghĩa phát xit? 

3. Sự kiện nào đánh dấu CTTGII kết thúc ở Châu Âu? 

4. Các nước Anh, Pháp, Mĩ có thái độ như thế nào trước hành động chạy đua vũ 

trang, gây chiến xâm lược của các nước phát xít? 

5. Thái độ nhượng bộ, thỏa hiệp của các nước, Anh, Pháp, Mĩ đối với  các nước 

phát xít nhằm mục tiêu gì? 

6. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến CTTGII bùng nổ là gì? 

7. Chiến thắng Mátxcơva ( 12/1941 ) của Hồng quân Liên Xô có ý nghĩa gì? 

8. Chiến thắng  nào của Hồng quân Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt của chiến 

tranh? 

9. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ sau sự kiện nào? 

10. Mặt trận đồng minh chống phát xít thành lập nhằm mục tiêu gì ? 

11. CTTGII mang tính chất gì? 

12. Điểm giống nhau cơ bản giữa hai cuộc CTTG là gì? 
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Bài 19 

NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC             

(Từ 1858 đến trước 1873) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PHÁP  xâm lược Việt Nam 

 Thế kỉ XIX, Pháp tiến nhanh trên con 

đường tư bản chủ nghĩa, ráo riết tìm cách 

xâm lược thuộc địa. 

 Lợi dụng việc truyền bá đạo Thiên Chúa,  

            Pháp chuẩn bị xâm lược Việt Nam. 

 

VIỆT NAM   kháng chiến chống Pháp 

 Giữa thế Kỷ 19, Việt Nam là 1 quốc gia độc lập,  

có chủ quyền, nhưng chế độ phong kiến đang 

 trên đà hủng hoảng và suy yếu trầm trọng. 

 trở thành đối tượng xâm lược của các nước 

 thực dân phương Tây. 

 

1858 
 1.9.1858, Liên quân Pháp – TBN  

 tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). 
 

 

 Nguyễn Tri Phương lãnh đạo quân dân  

ta anh dũng chống trả quân xâm lược  

 Pháp bị cầm chân suốt 5 tháng trên 

 bán đảo Sơn Trà. 

 

 

1859 
 17/2/1859, Pháp nổ súng đánh 

chiếm thành Gia Định. 

 

 Nhân dân chiến đấu dũng cảm làm cho kế 

hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh” của 

Pháp bị thất bại. 
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1860 

 Do gặp nhiều khó khăn, Pháp rút hết số  

quân ở Đà Nẵng vào Gia Định và  

chuyển sang thế phòng ngự. 

 

 Nguyễn Tri Phương huy động nhân dân  

xây dựng đồn Chí Hòa nhưng chỉ phòng  

thủ mà không chủ động tấn công Pháp. 

 

1861-1862 

 23.2.1861, Pháp tấn công Đại đồn  

Chí Hòa. 

 Sau đó chiếm luôn 3 tỉnh miền 

 Đông Nam Kỳ: Định Tường ,Biên  

Hoà và Vĩnh Long.  

 

 Nhân dân ta kháng chiến chống  

Pháp mạnh mẽ với những trận đánh  

tiêu biểu của: Trương Định,  

Nguyễn Trung Trực… 

 Giữa lúc đó, Nhà Nguyễn  

 ký với Pháp Hiệp ước Nhâm  

Tuất (5.6.1862) . 

 

 
Pháp tấn công Đại đồn Chí Hòa. 

 

  Nhân dân 3 tỉnh miền Đông kháng chiến  

 sau Hiệp ước 1862 

 

  Sau Hiệp ước 1862,Triều Đình Huế ra lệnh  

giải tán các đội nghĩa binh chống Pháp ở  

3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ.  

Cuộc chiến đấu của nhân dân ta trở nên khó khăn , 

gian khổ hơn. 

 Mặc dù vậy, nhân dân vẫn anh dũng 

 chống giặc. 

 Tiêu biểu là khởi nghĩa do Trương Định  

chỉ huy. 

 Ông chống lệnh triều đình, quyết tâm ở  

lại chiến đấu cùng với nhân dân, được suy  

tôn  là “Bình Tây Đại nguyên soái”. 

 8. 1864, Trương Định hy sinh. 
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1867 

 Sau khi chiếm miền Đông Nam kỳ, Pháp  
 tổ chức bộ máy cai trị và chuẩn bị mở rộng 

 phạm vi chiếm đóng. 

 Từ 20 đến 24.6.1867, Pháp chiếm  3 tỉnh 

 miền Tây Nam Kỳ : Vĩnh Long, An Giang, 

 Hà Tiên. 

 

 

 Phong trào kháng chiến của nhân dân  
vẫn tiếp tục dâng cao. 

 Các phong trào đấu tranh tiêu biểu: 

 Trương Quyền.  

 Phan Tôn, Phan Liêm.  
 Nguyễn Trung Trực. 

 Nguyễn Hữu Huân. 

 

 

NGUYỄN TRUNG TRỰC 

Đốt tàu giặc trên sông Vàm Cỏ Đông 
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Bài 20 

CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC, CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA 

NHÂN DÂN TA TỪ 1873 – 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1873 
Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần I 

 (1873) 
 

 Sau khi chiếm Nam Kỳ, Pháp dùng Nam 

 kỳ làm bàn đạp, mở rộng chiến  

tranh ra  Bắc Kỳ. 
 Pháp cho gián điệp điều tra tình hình  

Bắc Kỳ, phối hợp với tên lái buôn 

 Giăng Đuy-puy để làm nội ứng. 
 5.11.1873, Đại úy Gacnie đem quân  

đến  Hà Nội và khiêu khích. 

 20.11.1873, Pháp đánh chiếm thành  
Hà Nội. Sau đó, mở rộng đánh chiếm 

 các tỉnh ở ĐB Bắc Kỳ (Hưng Yên, 

 Hải Dương, Ninh Bình…). 

 

 

Phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ  

1873 – 1874 
 Quân triều đình chiến đấu anh dũng nhưng thất 

bại (Nguyễn Tri Phương hi sinh). 

 Nhân dân chủ động kháng chiến, bất hợp tác,  

phá kho thuốc súng của Pháp. 

 

 Tiêu biểu nhất là Cầu Giấy lần 1 

(21.12.1873), giết chết Gacniê. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Trận Cầu Giấy lần 1 (21/12/1873) 

1874 
 Pháp hoang mang, lo sợ, tìm cách  

thương lượng. 

 

 Triều đình Huế Ký với Pháp Hiệp 

ước Giáp Tuất 1874 . 

 Phong trào phản đối dâng cao trong 

 cả nước. 
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Pháp tấn công Thuận An (1883) 
 7.1883, Vua Tự Đức mất. Triều đình Huế 

 rối loạn. 
 18.8.1883, Pháp tấn công Thuận An. 

1882-1883 
Pháp tiến  đánh Bắc Kỳ lần II 

 3.4.1882, quân Pháp (do Rivie chỉ huy) đổ  

bộ lên HN. 

 25.4.1882, Pháp đánh chiếm thành Hà  

Nội. 
 Sau đó, Pháp đưa quân chiếm Hòn Gai,  

Hưng Yên, Nam Định … (3/1883). 

 

Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kỳ  

kháng chiến 

 Quân ta đã chiến đấu anh dũng nhưng thất  
bại ,Tổng đốc Hoàng Diệu hy sinh. 

 Sau khi mất thành HN, quân dân ta vẫn tiếp  

tục tổ chức kháng chiến với nhiều hình thức.  
 Tiêu biểu nhất là trận Cầu Giấy lấn II  

(5/1883) giết chết Rivie. 

 

 

 

 

Trận Cầu Giấy lần 2 (5/1883 

Nhà Nguyễn đầu hàng 
 25.8.1883, Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp  

ước Hácmăng 

 Nội dung: 

 Chính trị: VN đặt dưới sự “bảo hộ” của Pháp 

 Ngoại giao: do Pháp nắm giữ. 

 Quân sự: phải nhận huấn luyện viên và chỉ 

 huy người Pháp 

 Kinh tế: Pháp kiểm soát toàn bộ các nguồn 
 lợi ở Việt Nam 

 6.6.1884, Pháp kí với nhà Nguyễn Hiệp  

ước Patơnốt. 

 

1883-1884 
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Bài 21 

PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA  NHÂN DÂN VIỆT NAM 

TRONG NHỮNG NĂM  CUỐI THẾ KỶ XIX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên nhân 

 Pháp đã cơ bản hoàn thành cuộc xâm lược VN. 

 1885, Phái chủ chiến trong triều đình Huế (đứng đầu là Tôn Thất Thuyết) 

              tổ chức cuộc phản công tại Kinh thành Huế nhưng thất bại. 

 13.7.1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ban chiếu Cần  

Vương, kêu gọi nhân dân cả nước  kháng chiến chống Pháp. 
 

Hai giai đoạn 

phát triển 

 Giai đoạn 1 (1885 – 1888) 

 Lãnh đạo: Vua Hàm Nghi,Tôn Thất Thuyết , các văn thân sĩ phu yêu nước. 

 Địa bàn:rộng lớn từ Bắc vào Nam . 

 Giai đoạn 2 (1888-1896) 

 Lãnh đạo: các văn thân sĩ phu yêu nước. 

 Địa bàn :thu hẹp, quy tụ thành những trung tâm lớn. 

 

Các cuộc khởi 

 nghĩa tiêu biểu 

Khởi nghĩa Bãi Sậy: (1883 – 1892) 

 Lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật 

 Địa bàn hoạt động: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, 

 Thái  Bình … 

 Kết quả : thất bại. 

 

Khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) 

 Lãnh đạo:  Phan Đình  Phùng , Cao Thắng. 

 Địa bàn hoạt động: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

 Quảng Bình, Hương Sơn. 

 Kết quả : thất bại. 

 

 

 

 

 

 
Tính chất 

Ý nghĩa 

 Là phong trào yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến. 

 Thể hiện tinh thần dân tộc sâu sắc. 

 

1. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG 
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2. KHỞI NGHĨA YÊN THẾ 

 Nguyên nhân 

Sau khi chiếm Bắc Kì, Pháp cho quân bình định cùng Yên Thế ( Bắc Giang) 

 → nông dân đứng lên đấu tranh để tự  vệ. 

 

 

Hoàng Hoa Thám 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo 

 Đề Nắm. 

 Đề Thám (Hoàng Hoa Thám). 

 

Lực lượng 

 Nông dân 

Các hoạt động 

 1884-1892, nghĩa quân hoạt động riêng lẻ. 

 1892-1908 , Do tình hình khó khăn, Đề Thám tìm cách giảng hòa với Pháp 

để củng cố lực lượng. 

 Nhưng sau đó, Pháp bội ước, tổ chức tấn công. 

 1897, Đề Thám phải xin hòa lần 2, ông tranh thủ thời gian này để cho nghĩa 

            quân tích cực sản xuất và  luyện tập. 

 1909 – 1913 

 Pháp tấn công quyết liệt căn cứ  Yên Thế. 

 1913, Đề Thám bị sát hại → phong trào tan rã. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 19 + 20 + 21 

1. Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, VN là một quốc 

gia như thế nào? 

2. Năm 1858, Liên Quân Pháp-Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu 

cuộc chiến tranh xâm lược VN? 

3. Cuộc chiến đấu của nhân dân VN ở Gia Định ( 1859 ) buộc thực dân Pháp 

phải chuyển sang  thực hiện kế hoạch nào? 

4. Triều đình Huế ký với thực dân Pháp hiệp ước Nhâm Tuất ( 1862 ) trong bối 

cảnh nào? 

5. Sau hiệp ước Nhâm Tuất ( 1862 ), thái độ của triều đình Huế đối với các đội 

nghĩa binh chống Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì như thế nào? 

6. Tác giả của câu nói: “ Bao giờ người  Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết 

người Nam đánh Tây ” là ai? 

7. Người đã dùng ngòi bút của mình để “đâm mấy thắng gian bút chẳng tà”, sử 

dụng thơ văn để cỗ vũ nhân dân kháng chiến chống Pháp là ai? 

8. Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược VN là gì? 

9. Sau khi ba tỉnh miền Đông Nam Kì rơi vào tay quân Pháp, nhân dân các tỉnh 

Đông Nam Kì có thái độ như thế nào? 

10. Đầu 1860, quan quân triều đình nhà Nguyễn đã để lỡ mất cơ hội nào đánh 

thắng thực dân Pháp? 

11. Ngày 20/11/1873, diễn ra sự kiện ở Bắc Kì? 

12. Ngày 15/3/1874, Triều đình Huế ký với Pháp bản Hiệp ước gì? 

13. Chỉ huy quân đội triều đình kháng Chiến chống Pháp đánh chiếm thành Hà 

Nội lần 2 ( 1882 ) là ai? 

14. Chiến thắng Cầu Giấy lần 1 ( 1873 ) của quân ta có ý nghĩa như thế nào? 

15. Trước tình hình thế Thuận An bị quân Pháp đánh chiếm, triều đình Huế có 

thái độ gì? 

16. Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì lần II (1882-

1883) là gì? 

17. Hiệp ước HácMăng ( 1883 ) được ký kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực 

dân Pháp là mốc đánh dấu sự kiện gì? 

18. Sau chiến thắng Cầu Giấy lần 1 ( 1873 ), tinh thần chống Pháp của vua quan 

Triều đình Huế và các tầng lớp nhân dân có gì khác biệt? 

19. Điểm chung trong hai lần chiến thắng Cầu Giấy ( 1873 và 1883 ) của quân 

dân ta là gì? 

20. Điểm khác biệt căn bản về tinh thần đấu tranh chống Pháp xâm lược của 

nhân dân VN so với vua quan Triều đình nhà Nguyễn ( 1858-1884 ) là gì? 

21. Người đứng đầu phái chủ chiến trong Triều đình Huế là ai?  
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22. Trong giai đoạn từ 1885 đến 1888, phong Trào Cần Vương được đặt dưới sự 

chỉ huy của ai? 

23. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo? 

24. Phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp và phát động phong trào 

Cần Vương dựa trên cơ sở nào? 

25. Nội dung chủ yếu của Chiếu Cần Vương là gì?  

26. Đặc điểm nổi bật về quy mô của phong trào Cần Vương từ 1885-1888 là gì? 

27. Cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất và kéo dài nhất trong phong trào chống 

Pháp cuối thế kỉ XIX-đấu thế kỉ XX là cuộc khởi nghĩa nào? 

28. Vì sao Khởi nghĩa Hương Khê được xem là Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất 

trong phong trào Cần Vương? 

29. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần Vương là gì? 

30. Cuộc kháng Chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam ( 

1858-1884 ) có đặc điểm gì? 
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Bài 22 

XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA  

THỰC DÂN PHÁP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

KHAI 

THÁC 

THUỘC 

ĐỊA 

(1897-1914) 

BỐI CẢNH 

Sau khi đàn áp xong các cuộc khởi nghĩa, ổn định tình 

hình, Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa. 

MỤC ĐÍCH 

Vơ vét sức người, sức của để cung cấp cho chính quốc. 

NỘI DUNG 

 Nông nghiệp: cướp đoạt ruộng đất để lập 

 đồn điền. 

 Công nghiệp: khai thác mỏ than và kim loại . 

  Giao thông :  đường sắt, đường bộ phát triển 

 Thương nghiệp: Pháp nắm độc quyền. 

 

 
 

 

 

 
 

Nông dân VN thời Pháp thuộc 
Sài Gòn xưa 
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CHUYỂN 

BIẾN 

CHUYỂN BIẾN KINH TẾ 

 Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa  được  

đưa vào VN đan xen với quan hệ sản xuất  

phong kiến 

 Nền kinh tế  VN có tiến bộ 1 bước nhưng bị kiềm 

hãm 

 và lệ thuộc Pháp. 

 

 

CHUYỂN BIẾN XÃ HỘI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAI CẤP CŨ 

 Địa chủ phong kiến:  làm tay  

sai cho Pháp.Tuy nhiên có 1  

bộ  phận địa chủ vừa và nhỏ  

có tinh thần yêu nước. 

 

 Nông dân: bị bóc lột nặng nề  

→ đây  là lực lượng to lớn 

 trong phong trào chống Pháp. 

 

GIAI CẤP MỚI 

 Tư sản: làm  trung gian hoặc  

đại lý tiêu thụ hàng hóa cho Pháp, 

 bị tư bản Pháp cạnh tranh chèn ép. 

 Tiểu tư sản: gồm tiểu thương, 

tiểu chủ, viên chức, học sinh,  

sinh viên → đây là lực lượng 

 quan trọng trong phong trào 

 chống  Pháp. 

 Công nhân : làm việc trong các 

 nhà máy, hầm mỏ, đồn điền...  

Đầu thế kỷ XX, lượng lực công  

nhân  VN còn non trẻ, mục tiêu  

đấu tranh nặng về kinh tế.  
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Bài 23 

PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG  Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU 

THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) 
 

 PHAN BỘI CHÂU PHAN CHÂU TRINH 

GIỐNG NHAU MỤC ĐÍCH 

 Tìm ra con đường giải phóng mới cho dân tộc. 

KHUYNH HƯỚNG 

 Dân chủ tư sản. 

KÉT QUẢ 

 Thất bại do hạn chế về tư tưởng và tầm nhìn. 

 

 

 

 

KHÁC 

NHAU 

Tư 

tưởng 

Độc lập dân tộc là điều kiện 

tiên quyết để phát triển đất 

nước. 

Trình độ dân trí và đất 

nước hùng cường là điều 

kiện tiên quyết để giải 

phóng dân tộc. 

Phương 

pháp 

Bạo động vũ trang. Cải cách. 

Hoạt 

động 

tiêu 

biểu 

 1904, lập Hội Duy 

Tân. 

 1905-1907, tổ chức 

phong trào Đông 

Du. 

 1912, lập Việt Nam 

Quang Phục Hội. 

 

 1906, khởi 

xướng cuộc vận 

động Duy Tân 

ở Trung kì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Phan Bội Châu 
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Bài 24 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 

LẦN I (1914 – 1918) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Phong trào  đấu tranh vũ trang trong chiến tranh 
 

STT Phong trào Địa bàn Hình thức Thành phần Kết quả 

1 VNQPH Dọc theo biên giới 

Việt – Trung  

Vũ trang CN, viên chức, hỏa xa Thất bại 

2 KN của Thái Phiên và 

Trần Cao Vân (1916) 

Trung Kỳ Vũ trang Nông dân, binh lính Thất bại 

3 KN của binh lính ở Thái 
Nguyên 

Thái Nguyên Vũ trang Binh lính Thất bại 

4 Phong trào Hội Kín ở 

Nam Kỳ 

Nam Kỳ Vũ trang Nông dân Thất bại 

5 KN vũ trang của đồng 
bào dân tộc thiểu số 

Tây Bắc, Đông 
Bắc, Tây Nguyên 

Vũ trang Các dân tộc thiểu số Thất bại 

 

 

I.TÌNH HÌNH 

KINH TẾ 

XÃ HỘI 

KINH TẾ 

 Pháp tăng cường chính sách  khai thác kinh tế ở VN để 

 vơ vét của cải,bù đắp thiệt hại trong chiến tranh: 

 Tăng thuế, bắt nhân dân mua công trái. 

 Vơ vét lương thực và kim loại để  chế tạo vũ  khí. 

 Đẩy mạnh phát triển công nghiệp  và GTVT. 

Kinh tế nông  nghiệp VN bị thiệt hại nghiêm trọng, nhưng 

 mặt khác đã kích thích sự phát triển của công nghiệp và  

giao thông vận tải  ở VN 
 

 

 

 

XÃ HỘI 

 Nông dân:Bị chiếm đoạt ruộng đất, thuế nặng, bắt  lính 

          sức sản xuất ở nông thông bị giảm sút nghiêm trọng,  

         đời  sống nông dân ngày càng bần cùng.  

 Các giai cấp công nhân, tư sản, tiểu tư sản có số lượng  

ngày càng tăng và có vai trò  nhất định trên vũ đài chính 

 trị. 
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III. Sự xuất  hiện khuynh hướng cứu nước mới 

1. Phong trào công nhân: 

 1914 – 1918, công nhân kết hợp đấu tranh kinh tế với đấu tranh vũ trang 

thể hiện tình đoàn  kết, ý thức kỷ  luật, tuy nhiên còn mang  tính  tự                

phát. 

2.  Buổi đầu  hoạt động cứu nước của  Nguyễn Ái Quốc (1911-1918) 

 Nguyễn Ái  Quốc (1890 – 1969),   quê  ở  Nam Đàn, Nghệ An. 

 5.6.1911,  Nguyễn Ái Quốc rời cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu  nước. 

 1911 – 1917, Nguyễn Ái Quốc đi nhiều nước Châu Âu, Mỹ. 

  1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp. 

 Tại đây, Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức Hội những người yêu nước, viết 

báo và tuyên truyền cho cách mạng VN. 

 1917, CMT10 Nga thành công đã tác động mạnh đến xu hướng hoạt động 

của Nguyễn Ái Quốc 

 Nguyễn Ái Quốc xác định con đường  cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt 

Nam. 
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Chủ đề: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 

THỨ I ( 1918 ) 

Bài 22 + 23 + 24 

1. Trong giai đoạn 1897-1914, Pháp thực hiện chính sách gì ở VN? 

2. Tầng lớp tiểu tư sản VN bao gồm những ai? 

3. Trong cuộc khai  thuộc địa lần thứ I ở Việt Nam, tư bản Pháp tập trung đầu tư 

nhiều nhất vào lĩnh vực nào? 

4. Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở VN đầu thế kỉ XX là ai? 

5. Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của giai cấp công nhân VN đầu thế kỉ XX là gì? 

6. Để dễ dàng cai trị nhân dân Việt Nam, Pháp thực hiện thủ đoạn chính trị thâm độc 

nào? 

7. Lực lượng đông đảo và hăng hái nhất trong phong trào yêu nước VN là ai? 

8. Nông dân VN tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược vì lý do gì? 

9. Đầu thế kỉ XX vì sao tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc? 

10. Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết với giai cấp nào? 

 

11. Điểm khác biệt của giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân các nước tư 

bản Âu-Mĩ là gì? 

12 .Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ nhất (1897-1914) đã gây  ra tác động gì đối với  phong trào yêu nước? 

13.Tổ chức nào gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu? 

14.Hội Duy Tân do Phan Bội Châu thành lập (1904) đưa ra chủ trương thiết lập thể chế  gì 

ở VN? 

15. Mục đích của Hội Duy Tân là gì? 

16. Năm 1906, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam đã có hoạt động gì? 

17. Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước như thế nào? 

18. “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước VN, thành lập  nước Cộng Hòa Dân Quốc VN” là 

chủ trương của tổ chức nào? 

19. Những đại diện tiêu biểu nhất của khuynh hướng cứu nước mới- khuynh hướng dân 

chủ tư sản ở VN những năm đầu thế kỉ XX là ai? 

20.Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của 

phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì? 
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